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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT NHẬT
Số 519, Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : VUU72512160160-HN

Mã số mẫu : 743-2025-00252938

Mã số Eol : 005-32410-625713

MẪU 1Mã số mẫu do khách hàng thiết lập :

BÒ Ủ MÁT VINABEEFTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nilon hàn mépTình trạng mẫu :

17/12/2025Ngày nhận mẫu : Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 24/12/2025

Thời gian thử nghiệm : 17/12/2025 - 24/12/2025

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện/25 gVW 1 ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020(a) Salmonella spp.VW020

Không phát hiện 

(LOD=10)

cfu/ gVW 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coliVW019

9.9x103cfu/ gVW 3 ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khíVW012

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

mg/ kgVW 4 AOAC 2015.01(a) Cadimi (Cd)VW073

Không phát hiện 

(LOD=0.03)

µg/ kgVD 5 EVN-R-RD-1-TP-11852 (Tham khảo 

Waters application note-720005887 

EN; CLG MRM 1.08)

(a) DexamethasoneVD2FN

Không phát hiện 

(LOD=0.01)

µg/ kgVD 6 EVN-R-RD-1-TP-11852 (Tham khảo 

Waters application note-720005887 

EN; CLG MRM 1.08)

(a) ClenbuterolVD2FM

Không phát hiện 

(LOD=1)

µg/ kgVD 7 EVN-R-RD-1-TP-11852 (Tham khảo 

Waters application note-720005887 

EN; CLG MRM 1.08)

(a) RactopaminVD2G0

Không phát hiện 

(LOD=2)

µg/ kgVD 8 EVN-R-RD-1-TP-11852 (Tham khảo 

Waters application note-720005887 

EN; CLG MRM 1.08)

SalbutamolVD2G1

Không phát hiện 

(LOD=0.003)

mg/ kgVD 9 QuPPe-AO-Method (Version 3.2); 

QuPPe-PO-Method (Version 12.2)

(a) DiquatVD3AK

Không phát hiện 

(LOD=0.003)

mg/ kgVD 10 QuPPe-AO-Method (Version 3.2); 

QuPPe-PO-Method (Version 12.2)

(a) ParaquatVD3AI

Không phát hiện 

(LOD=5)

µg/ kgVD 11 EVN-R-RD-1-TP-11845 (2020) (Ref. 

ROC BIOTECH INC Catalog 

No.ROC10059: Spectinomycin ELISA 

test kit)

(a) SpectinomycinVD4WF

Không phát hiện 

(LOD=5)

µg/ kgVD 12 EVN-R-RD-1-TP-11852 (Tham khảo 

Waters application note-720005887 

EN; CLG MRM 1.08)

SulfadimidineVD37S
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2025-00252938

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

Không phát hiện 

(LOD=0.017)

mg/ kgVW 13 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)VW072

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 25/12/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 25/12/2025.

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng 

đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp 

luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,…) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.
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